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PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. Lí do chọn đề tài 

Trong thời đại phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kĩ năng giao tiếp giữ một 

vị trí vô cùng quan trọng và trở thành vấn đề được mọi người hết sức quan tâm. 

Kỹ năng giao tiếp được ví như một nghệ thuật. Bởi giao tiếp không chỉ đơn thuần 

là nghe và nói mà còn gồm nhiều kỹ năng nhỏ khác như: kỹ năng lắng nghe, kỹ 

năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng sử dụng ngữ điệu, ngôn từ, kỹ năng diễn 

đạt, truyền tải thông tin,… Người có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ có nhiều mối quan 

hệ, dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, thành công trong cuộc sống. Chính bởi 

vậy, giao tiếp có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành bại của mỗi cá nhân. 

Muốn giao tiếp tốt, con người cần có vốn ngôn ngữ. Vốn ngôn ngữ này được tích 

luỹ dần dần trong quá trình trưởng thành và phải được bồi dưỡng, rèn luyện 

thường xuyên. Nhà trường chính là môi trường cung cấp ngôn ngữ một cách có 

hệ thống nhất. Mục đích nghiên cứu ngôn ngữ trong nhà trường là rèn cho học 

sinh kĩ năng sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện học tập và giao tiếp. Bởi vậy, 

việc phát triển kĩ năng giao tiếp – kĩ năng nói và nghe là một nhiệm vụ quan trọng 

của việc dạy học tiếng trong nhà trường. Xuất phát từ thực trạng đó, tôi đã lựa 

chọn vấn đề Rèn luyện kĩ năng nói nghe tương tác cho học sinh trong môn Ngữ 

văn lớp 7 làm đề tài nghiên cứu với mong muốn đưa ra những hướng dẫn cụ thể 

mang tính khả thi và hiệu quả để phát triển kĩ năng nói và nghe cho học sinh.   

II. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động dạy học và một số biện pháp để rèn kĩ 

năng nói và nghe tương tác cho HS. Từ đó, giúp HS phát triển khả năng giao tiếp 

tiếng Việt một cách tự tin, khả năng hợp tác hiệu quả trong các tình huống giao 

tiếp thực tế, đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực cho HS. 

III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu:  

 Hoạt động rèn luyện kĩ năng nói nghe tương tác cho HS trong môn Ngữ 

Văn 7. 

2. Khách thể nghiên cứu:  

 Hoạt động dạy học nói nghe tương tác của giáo viên và học sinh theo 3 bộ 

sách giáo khoa Ngữ Văn 7 hiện hành: Sách Cánh Diều (NXB Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh), Sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục 

Việt Nam), Sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam). 

IV. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận. 
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- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 

- Phương pháp xử lí số liệu. 

V. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

- Rèn luyện kĩ năng nói nghe tương tác cho học sinh trong môn Ngữ văn lớp 7. 

- Phát triển khả năng giao tiếp cho học sinh. 
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PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

1. Các khái niệm liên quan 

Năng lực là khả năng hoặc kỹ năng mà một người có để thực hiện một 

nhiệm vụ hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể. Nó liên quan đến khả năng áp dụng 

kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và tư duy để đạt được mục tiêu hoặc hoàn thành 

một công việc.  

 Phát triển năng lực là quá trình nỗ lực tăng cường và mở rộng khả năng, 

kỹ năng và tiềm năng của một người. Nó liên quan đến việc phát huy và tận dụng 

tối đa khả năng sẵn có và phát triển những khả năng mới để đạt được mục tiêu và 

thành công trong cuộc sống.  

Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin, ý kiến, cảm xúc giữa các cá nhân 

hoặc nhóm người thông qua các phương tiện và kênh giao tiếp khác nhau như lời 

nói, ngôn ngữ cơ thể, văn bản, hình ảnh, hoặc các công nghệ thông tin và truyền 

thông khác. Giao tiếp không chỉ giúp truyền đạt thông tin một cách hiệu quả mà 

còn tạo ra sự hiểu biết, tương tác, và kết nối giữa các bên.  

2. Dạy học nói nghe tương tác cho học sinh trong môn Ngữ văn 

2.1. Đặc điểm của hoạt động dạy kĩ năng nói nghe tương tác cho học sinh 

Kỹ năng nói và nghe tương tác là khả năng của một cá nhân có thể sử dụng 

kỹ năng nói và nghe một cách chủ động và linh hoạt để tương tác một cách hiệu 

quả với người khác trong các tình huống giao tiếp.  

Kỹ năng nói tương tác bao gồm việc sử dụng ngôn từ phù hợp, cấu trúc câu 

rõ ràng và phát âm chuẩn xác để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến và thông tin một cách 

hiệu quả. Còn kỹ năng nghe tương tác bao gồm khả năng lắng nghe chủ động và 

tập trung, và hiểu rõ ý nghĩa của những gì người khác đang truyền đạt.  

Để hoạt động nói nghe tương tác diễn ra hiệu quả và đúng hướng, cả người 

nói và người nghe đều phải đảm bảo văn hoá giao tiếp cơ bản, tránh xung đột hay 

mâu thuẫn căng thẳng, hướng đến môi trường giao tiếp cởi mở, tích cực và đạt 

hiệu quả cao. Hai yêu cầu chính trong hoạt động nói nghe tương tác là: tôn trọng 

lẫn nhau - lịch sự và kiềm chế.  

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động rèn luyện kĩ năng nói và nghe tương tác 

cho học sinh 

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến kỹ năng nói nghe tương tác của HS:  
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 Môi trường xã hội: Khi môi trường xã hội và gia đình khuyến khích việc 

giao tiếp, thảo luận và lắng nghe, người ta có xu hướng phát triển những kỹ năng 

này một cách tự nhiên. 

 Giáo dục và học tập: Hệ thống giáo dục và quá trình học tập có thể đóng 

vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng nói và nghe tương tác. Phương 

pháp giảng dạy tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, cung 

cấp cơ hội thực hành và phản hồi xây dựng có thể giúp HS cải thiện khả năng nói 

và nghe một cách chủ động, hiệu quả. 

 Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp cụ thể cũng có thể ảnh hưởng 

đến kỹ năng nói và nghe tương tác. Ví dụ, trong một tình huống giao tiếp chính 

thức như thuyết trình hoặc cuộc họp, kỹ năng nói và nghe tương tác yêu cầu sự 

chính xác và sự tập trung cao. Trong khi đó, trong một tình huống giao tiếp không 

chính thức như cuộc trò chuyện hàng ngày, sự linh hoạt và sáng tạo có thể được 

khám phá. 

 Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những yếu tố bên trong mỗi HS: 

Sự tự tin và lòng tin, sự chú ý và tập trung, sự kiên nhẫn và kiên trì, sự đa dạng 

văn hóa và ngôn ngữ, kỹ thuật giao tiếp, tình trạng cảm xúc và quan điểm cá nhân. 

2.3. Đặc điểm của học sinh lớp 7 đối với việc rèn kĩ năng nói nghe tương tác trong 

môn Ngữ văn 

Học sinh lớp 7 là một đối tượng quan trọng cần phải rèn kỹ năng nói và 

nghe tương tác trong môn Ngữ văn. Đặc điểm của lứa tuổi này ảnh hưởng đáng 

kể đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng giao tiếp của các em. 

Thứ nhất, học sinh lớp 7 đã có một nền tảng ngôn ngữ khá phong phú và 

đa dạng.  

Thứ hai, học sinh lớp 7 đang trải qua giai đoạn phát triển tư duy và khả 

năng suy luận.  

Thứ ba, học sinh lớp 7 cũng bắt đầu tiếp cận với nhiều thể loại văn bản 

phong phú và đa dạng trong môn Ngữ văn.  

Thứ tư, học sinh lớp 7 đã có khả năng tương tác và hợp tác với nhóm tốt 

hơn các lớp dưới.  

II. Nội dung và kết quả nghiên cứu 

1. Khảo sát thực tiễn 

a. Phiếu khảo sát 

- Khảo sát ở 3 trường THCS địa bàn Long Biên, Hà Nội: THCS Thượng 

Thanh, THCS Việt Hưng và THCS Gia Quất. 
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- Khách thể khảo sát gồm 20 giáo viên bộ môn Ngữ văn và 150 học sinh 

lớp 7 thuộc 3 trường trên.  

c. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu   

Biểu đồ 1.1. Kết quả khảo sát giáo viên về phương pháp dạy học sử dụng 

trong hoạt động rèn nói nghe tương tác. 

Biểu đồ 1.2. Kết quả khảo sát giáo viên về cách biên soạn và sử dụng bài tập 

rèn nói nghe tương tác. 

 

 

Biểu đồ 1.3. Kết quả khảo sát tình trạng chuẩn bị bài ở nhà của học sinh 
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2. Nhận xét 

 Về phía giáo viên, mặc dù thời lượng dành cho nói và nghe tương tác rất 

khiêm tốn nhưng các thầy cô đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, chuẩn bị 

hệ thống bài tập một cách nghiêm túc để có được những giờ học nói nghe tương 

tác một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các thầy cô còn gặp khó khăn khá nhiều khi 

phải xây dựng kho dữ liệu phục vụ cho hoạt động nói nghe tương tác, đặc biệt là 

hệ thống bài tập thực hành phải đa dạng, phù hợp và gây hứng thú với học sinh.  

 Về phía học sinh, các em thể hiện sự thích thú và phản ứng tích cực với các 

giờ nói nghe tương tác do thầy cô hướng dẫn và tự tin để đạt được các năng lực 

cần thiết. Tuy nhiên, các kỹ năng nói và nghe mà học sinh đạt được trong các giờ 

học Ngữ Văn còn quá ít ỏi so với các kỹ năng đọc và viết. Bản thân học sinh còn 

lúng túng với các kỹ năng nói nghe do chưa có nhiều thời gian để thực hành. 

3. Nguyên tắc đề xuất biện pháp rèn kĩ năng nói nghe tương tác cho học sinh 

trong môn Ngữ văn lớp 7 

- Đảm bảo mục tiêu, yêu cầu dạy học 

- Bám sát quy trình dạy học Nói và Nghe 

- Phù hợp với năng lực và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh 

- Tổ chức dạy học nói nghe tương tác phải gắn với đổi mới đánh giá  

4. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng nói nghe tương tác cho học sinh trong 

môn Ngữ văn lớp 7 

4.1. Chú trọng vào quy trình tổ chức dạy học nói nghe tương tác cho học sinh 

trong môn Ngữ Văn 

a. Chuẩn bị trước giờ học 

GV thiết kế các nhiệm vụ học tập từ cấp độ dễ đến khó, phù hợp với năng 

lực của HS.  

b. Tổ chức hoạt động trên lớp  
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Tổ chức thành bốn hoạt động cụ thể:  

 - Hoạt động khởi động 

 - Hoạt động hình thành kiến thức mới, bao gồm: quan sát mẫu và chuẩn bị 

bài nói 

 - Hoạt động luyện tập, bao gồm: trình bày bài nói và đánh giá, rút kinh 

nghiệm sau khi trình bày 

 -  Hoạt động vận dụng, thực hành nâng cao.  

c. Kiểm tra đánh giá sau giờ học 

 Hoạt động này hướng tới việc giúp HS nắm chắc kiến thức, định hình kĩ 

năng và nâng cao khả năng trình bày, thảo luận về một vấn đề cụ thể. Nhiệm vụ, 

yêu cầu của hoạt động học tập sau giờ học nên có sự phân hóa theo trình độ, nhu 

cầu của HS, đồng thời phát huy tối đa tinh thần tự học của HS. 

4.2. Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong hoạt động rèn nói 

nghe tương tác cho học sinh  

+ Phương pháp thảo luận nhóm:  

Sắp xếp học sinh thành các nhóm nhỏ để thảo luận về các chủ đề liên quan. 

Qua đó, học sinh có cơ hội trao đổi ý kiến, lắng nghe và phản hồi lẫn nhau, từ đó 

phát triển kỹ năng nói và nghe tương tác. 

Ưu điểm của thảo luận nhóm sẽ được phát huy cao độ nếu các nhóm có 

trình độ tương đối đồng đều và các vấn đề được người dạy đặt ra thích hợp. Khi 

vận dụng thảo luận nhóm vào thực tế giảng dạy, người dạy cần vận dụng linh hoạt 

sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng người học. 

+ Phương pháp dạy học theo dự án: 

Là một hình thức dạy học, trong đó người học dưới sự điều khiển và giúp 

đỡ của người dạy sẽ tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp 

không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, thông qua đó tạo ra các 

sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được trước lớp hoặc mở rộng quy 

mô trên các phương tiện truyền thông. 

+ Phương pháp sắm vai: (vai xã hội) 

Là hình thức sân khấu hoá môn học, giao cho HS hoá thân thành các vai 

diễn khác nhau, giúp học sinh tạo ra các tình huống giao tiếp tương tác. HS có thể 

đóng vai các nhân vật trong tác phẩm văn học hoặc tạo ra các tình huống mới 

ngoài thực tiễn để thực hành kỹ năng nói và nghe. 



8/10 

Phương pháp sắm vai giúp cho lớp học có sự thay đổi về không khí học tập, 

tạo ra môi trường giả định để HS sáng tạo và thể nghiệm các tình huống khác 

nhau.  

+ Phương pháp nêu vấn đề, giải quyết tình huống  

Phương pháp nêu vấn đề là cách GV đưa ra các tình huống có vấn đề để 

dẫn dắt HS khám phá và tiếp cận nội dung tri thức cần đạt thông qua việc giải 

quyết tình huống đó. Tình huống có vấn đề là những tình huống chứa đựng những 

mâu thuẫn khách quan của vấn đề cần tìm hiểu, được HS chấp nhận như một vấn 

đề cần phải giải quyết.  

Phương pháp nêu vấn đề có ưu điểm là kích thích quá trình tư duy, sáng 

tạo, hứng thú và tính tích cực, rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết 

vấn đề, phát triển kỹ năng thuyết trình và phản biện qua việc trình bày ý kiến và 

bảo vệ quan điểm của mình trước lớp cho HS. 

4.3. Tích hợp rèn luyện kỹ năng nói nghe tương tác trong hoạt động đọc hiểu 

và hoạt động trải nghiệm.  

4.3.1. Rèn luyện nói nghe tương tác trong giờ Đọc hiểu (tích hợp các kĩ năng)  

Hoạt động đọc hiểu và phân tích tác phẩm văn học không chỉ giúp rèn luyện 

kĩ năng đọc viết mà còn là cơ hội để HS gia tăng các kĩ năng nói nghe. GV có thể 

bổ sung các yêu cầu thảo luận và trình bày về: hoàn cảnh sáng tác, thông điệp của 

tác phẩm, các yếu tố đặc trưng thể loại (nhân vật, cốt truyện, câu thơ, nhịp điệu, 

các biện pháp tu từ...)  

4.3.2. Rèn luyện nói nghe tương tác qua các hoạt động trải nghiệm 

Ngoài các tiết học nói nghe trên lớp, HS còn có thể được tích luỹ và phát 

triển các kỹ năng nói nghe thông qua các hoạt động ngoại khoá và các giờ sinh 

hoạt công dân đầu tuần. Mỗi tuần, ở các tiết chào cờ, nhà trường có thể lồng ghép 

các yêu cầu nói nghe tương tác thông qua các trò chơi tập thể, hoạt động sân khấu 

hoá, các cuộc thi thuyết trình, hùng biện hay tranh biện...  

4.4. Sử dụng một số công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng nói 

nghe tương tác.  

4.4.2. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả rèn luyện kĩ năng nói nghe tương 

tác cho học sinh 

- Đối với kĩ năng Nói: 

+ Đánh giá tiến trình thực hiện Nói, gồm các tiêu chí bám sát các giai đoạn: 

1) Chuẩn bị trước khi nói; 2) Tập luyện; 3) Trình bày; 4) Kiểm tra và chỉnh sửa. 
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 + Đánh giá sản phẩm nói, có các tiêu chí về: 1) Nội dung trình bày; 2) Cấu 

trúc bài nói; 3) Sử dụng ngôn ngữ; 4) Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ; 5) Sử dụng 

phương tiện hỗ trợ. 

 - Đối với kĩ năng Nghe tức là đánh giá khả năng hiểu nội dung do người 

khác nói, các tiêu chí đánh giá kĩ năng nghe gồm: 1) Nắm bắt được nội dung do 

người khác nói; 2) Biết đặt câu hỏi, trao đổi về nội dung bài nói; 3) Thái độ nghe. 

 - Đối với kĩ năng Nói nghe tương tác, có thể xác định các tiêu chí đánh giá 

gắn với các hoạt động và biểu hiện sau: 1) Đóng góp ý kiến; 2) Thái độ lắng nghe; 

3) Đặt câu hỏi và trả lời; 4) Đề xuất quan điểm cá nhân 

 

  



10/10 

PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Lựa chọn vấn đề về “Rèn luyện kỹ năng nói nghe tương tác cho học sinh 

trong môn Ngữ văn lớp 7” theo Chương trình Ngữ Văn 2018 để nghiên cứu với ý 

thức muốn góp phần làm sáng tỏ về lý luận và đề xuất quy trình, biện pháp dạy 

học nói nghe tương tác hiệu quả. Từ kết quả nghiên cứu về lí luận và thực tiễn, 

sáng kiến đã đưa ra được một số biện pháp trong quy trình dạy học nói nghe tương 

tác theo CT GDPT mới, xây dựng được kĩ thuật thiết kế và tiến trình bài dạy nói 

nghe theo CT GDPT mới, đồng thời đề xuất thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá 

theo hướng tích hợp và công khai hơn. Các bước này đều có sự liên kết chặt chẽ 

với nhau để việc rèn kỹ năng nói nghe đạt kết quả tốt nhất và góp phần nhằm phát 

triển năng lực của HS. Vấn đề tạo môi trường, khuyến khích HS thực hiện các 

hoạt động học tập, chuyển kết quả nói nghe tương tác thành những sản phẩm để 

tự mình kiểm tra, đánh giá được thực hiện xuyên suốt trong tiến trình dạy học. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy, việc dạy học nói nghe tương tác cho HS lớp 7 theo 

CT GDPT mới đã có tác động tích cực đến việc cải thiện kết quả học tập của HS. 

HS được trải nghiệm để rèn luyện những năng lực chung và riêng; điều đó giúp 

cho HS tích cực, hứng thú hơn trong học tập và các em đạt kết quả tốt hơn.  

2. Khuyến nghị 

  2.1. Đối với các cơ quan quản lí giáo dục: Cần phải có nhận thức đúng đắn 

hơn về tầm quan trọng và vai trò của hoạt động rèn nói nghe để có chỉ đạo kịp 

thời và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ hoạt động dạy học. Đồng thời, 

tổ chức, thiết kế các lớp bồi dưỡng, các chương trình trao đổi, học hỏi kiến thức 

giữa các trường nhằm cập nhật kiến thức, hỗ trợ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. 

  2.2. Đối với giáo viên: Trước hết, GV cần tìm hiểu kĩ chương trình GDPT 

tổng thể và chương trình GDPT môn Ngữ văn mới. Không ngừng nâng cao năng 

lực và chuyên môn nghiệp vụ, tích cực và mạnh dạn đổi mới PPDH. Xây dựng hệ 

thống bài tập dành cho Nói nghe phong phú, sinh động. Tập hợp, sưu tầm và thiết 

kế nguồn học liệu mở, có sự chia sẻ và học hỏi giữa các GV trong tổ bộ môn và 

giữa các trường với nhau. Thiết kế thêm các hoạt động trải nghiệm thiết thực để 

HS có thêm cơ hội rèn các kĩ năng khác nhau, phục vụ trực tiếp cho đời sống.  

2.3. Đối với học sinh: HS cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản 

thân, chủ động và tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu. Với những 

vấn đề khó, HS cần mạnh dạn tìm sự hỗ trợ của phụ huynh và GV, chia sẻ cởi mở 

và tích cực trao đổi với bạn bè để tìm ra phương hướng giải quyết, thường xuyên 

tập luyện và thực hành nghe nói ở trong và ngoài lớp học.  


